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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Người báo cáo: Nguyễn Quang Minh 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

 

Tiêu chí: 6.3 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ 

nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.  

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Các tiêu chí 

tuyển dụng và lựa 

chọn GV, NCV 

(bao gồm cả đạo 

đức và năng lực học 

thuật) để bổ nhiệm, 

điều chuyển được 

xác định. 

2. Các tiêu chí 

tuyển dụng và lựa 

chọn GV, NCV 

(bao gồm cả đạo 

đức và năng lực học 

thuật) để bổ nhiệm, 

điều chuyển được 

phổ biến công khai. 

1. Có các tài liệu/văn bản quy định về 

các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, 

NCV để bổ nhiệm, điều chuyển. 

2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn 

GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng 

lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển 

được phổ biến và thông báo công khai. 

 

- Tài liệu/văn bản quy định về phát 

triển đội ngũ GV, NCV*. 

- Các kế hoạch phát triển chuyên 

môn, nghiệp vụ và đội ngũ kế thừa. 

- Tiêu chí lựa chọn, quy trình 

tuyển dụng*. 

- Các chính sách về nhân sự*. 

- Bản mô tả vị trí công việc*. 

- Trang thông tin điện tử. 

- Danh sách giáo viên, NCV được 

bổ nhiệm, điều chuyển trong 05 

năm của chu kỳ đánh giá*. 

UBND Tỉnh Đồng 

Nai 

ĐHĐN 

Khoa SP.KHXH 

 

 

 

 

 

Lấy từ Khoa 

SP.KHXH, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 6.3 
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TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H6.06.03.01 Qui điṇh tuyển duṇg Trường ĐHĐN ban hành kèm theo (bao gồm Qui 

trình) năm 2022 
Số 169/NQ-HĐT, 

ngày 09/02/2022 

HĐT 

2 H6.06.03.02 Quyết định ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi 

giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân 

chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Số 45/2021/QĐ-UBND, ngày 

19/10/2021 

UBND Tỉnh 

Đồng Nai 

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ 

Số 07-HD/BTCTU ngày 

15/04/2022 

Tỉnh Ủy Đồng 

Nai 

Quy định về công tác quy hoạch cán bộ  Số 10-QĐ/TU, ngày 

05/4/2022 

Tỉnh Ủy Đồng 

Nai 

3 H6.06.03.03 Bảng mô tả công việc của GV Khoa SP.KHXH (năm học 2018-2019; 

2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023) 2018-2023 Khoa SP.KHXH  

4 H6.06.03.04 Website Trường (Link.) http://www.dnpu.edu.vn/ ĐHĐN 

Website Khoa Kinh tế Trường ĐHĐN 

http://www.dnpu.edu.vn/khoa-

kinh-te Khoa SP.KHXH  

5 H6.06.03.05 Qui điṇh về bổ nhiêṃ và Qui hoac̣h cán bô ̣ Số 45/2021/QĐ-UBND, ngày 

19/10/2021 
ĐHĐN 

Quyết điṇh bổ nhiêṃ Phó trưởng Khoa SP.KHXH Số 1379/QĐ-ĐHĐN, ngày 

05/11/2021 
ĐHĐN 

Quyết điṇh giao phụ trách Khoa SP.KHXH Số 1409/QĐ-ĐHĐN, ngày 

09/11/2021 
ĐHĐN 

Quyết điṇh bổ nhiêṃ Trưởng Bô ̣môn Ngữ văn Số 1612/QĐ-ĐHĐN, ngày 

20/12/2021 
ĐHĐN 

Quyết định bổ nhiêṃ Trưởng Bô ̣môn Lịch sử  Số 1613/QĐ-ĐHĐN, ngày 

20/12/2021 
ĐHĐN 

Quyết định bổ nhiêṃ Trưởng Bô ̣môn Địa lý Số 1643/QĐ-ĐHĐN, ngày 

08/11/2022 
ĐHĐN 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XnCpDs7jQmFYI-9qPg_sM0Ur0qKM8iBn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XnCpDs7jQmFYI-9qPg_sM0Ur0qKM8iBn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XnCpDs7jQmFYI-9qPg_sM0Ur0qKM8iBn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XnCpDs7jQmFYI-9qPg_sM0Ur0qKM8iBn?usp=sharing
http://www.dnpu.edu.vn/
http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te
http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te
https://drive.google.com/drive/folders/1XnCpDs7jQmFYI-9qPg_sM0Ur0qKM8iBn?usp=sharing
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 Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

Người báo cáo  
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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